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SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN SỐ 1
Mã đề: 133

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Vật lí
Thời gian làm bài: 45 phút, 
Không kể thời gian giao đề



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm; mỗi câu 0,25 điểm) 

Câu 1: Một học sinh đi xe đạp 400 m từ nhà đến ngã tư của một con đường và rẽ trái đi thêm 300 m nữa. Độ dịch chuyển của học sinh là

A. 100 m.
B. 700 m.
C. 500 m.
D. 250 m.

Câu 2: Một người đi bộ trên một đường thẳng với vận tốc không đổi 2,5 m/s. Thời gian để người đó đi hết quãng đường 1125 m là

A. 7min15s
B. 7min30s.
C. 6min15s.
D. 6min30s.

Câu 3: Một ô tô tải đang chạy trên đường thẳng với vận tốc 36 km/h thì tăng dần đều vận tốc. Sau 10 s, ô tô đạt được vận tốc 54 km/h. Tính gia tốc của ô tô

A. 0,9 m/s2.
B. 0,25 m/s2.
C. 0,75 m/s2.
D. 0,5 m/s2.
Câu 4: Một chiếc xe máy chạy trong 3 giờ đầu với tốc độ 30 km/h, 2 giờ kế tiếp với tốc độ 40 km/h. Tốc độ trung bình của xe là

A. 30 km/h.
B. 35 km/h.
C. 34 km/h.
D. 40 km/h.
Câu 5: Công thức tính độ lớn của độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng chậm dần đều là
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 (a và v0 cùng dấu).
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 (a và v0 trái dấu).
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 (a và v0 cùng dấu).
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 (a và v0 trái dấu).

Câu 6: Một ca nô chạy trong hồ nước yên lặng có vận tốc tối đa 18 km/h. Nếu ca nô chạy ngang một con sông có dòng chảy theo hướng Nam – Bắc với vận tốc lên tới 5 m/s thì vận tốc tối đa nó có thể đạt được so với bờ sông là bao nhiêu và theo hướng nào?
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m/s, hướng 450 Đông -Nam.
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m/s hướng 450 Đông -Bắc.
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 m/s, hướng 450 Đông -Nam.
D. 
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 m/s, hướng 450 Đông -Bắc.
Câu 7: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 72km/h thì hãm phanh xe chuyển động chậm dần đều sau 5s thì dừng hẳn. Quãng đường mà tàu đi được từ lúc bắt đầu hãm phanh đến lúc dừng lại là

A. 4 m.
B. 50 m.
C. 18 m.
D. 14,4 m.

Câu 8: Khi vật chuyển động có độ dịch chuyển [image: image10.png]


 trong khoảng thời gian t. Vận tốc của vật được tính bằng
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Câu 9: Phép so sánh trực tiếp đại lượng cần đo với dụng cụ đo gọi là

A. phép đo trực tiếp.
B. phép đo gián tiếp.

C. dụng cụ đo trực tiếp.
D. giá trị trung bình.

Câu 10: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật

A. chuyển động tròn.
B. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.

C. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.
D. chuyển động thẳng và không đổi chiều.
Câu 11: Bạn An đi xe máy điện từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Đông. Đến bến xe, bạn lên xe bus đi tiếp 8 km về phía Nam. Quãng đường đi được của bạn An là

A. 2 km.
B. 8 km.
C. 10 km.
D. 14 km.
Câu 12: Một vật rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất, g = 10 m/s2. Tính thời gian để vật rơi đến đất

A. 4 s.
B. 2 s.
C. 5 s
D. 3 s.

Câu 13: Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động

A. có vận tốc tăng dần đều theo thời gian.

B. thẳng, có vận tốc tăng dần.

C. có vận tốc tăng dần.

D. thẳng, có vận tốc tăng dần đều theo thời gian.
Câu 14: Biết vận tốc của ca nô so với mặt nước đứng yên là 36 km/h. vận tốc của dòng nước là 7,2 km/h. Vận tốc của ca nô so với bờ khi đi xuôi dòng là

A. 14 m/s.
B. 6 m/s.
C. 5 m/s.
D. 12 m/s.
Câu 15: Khi vật chuyển động thẳng, đổi chiều thì độ lớn của vận tốc so với tốc độ  là

A. nhỏ hơn.
B. bằng nhau.
C. lớn hơn.
D. lớn hơn hoặc bằng.

Câu 16: Một tên lửa được phóng từ trạng thái đứng yên với gia tốc 20 m/s2. Tính vận tốc của nó sau         50 s
A. 100 m/s.
B. 70 m/s.
C. 1000 m/s.
D. 500 m/s.
Câu 17: Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?
A. Đọc kĩ nội quy và thực hiện theo nội quy phòng thực hành.
B. Có thể nhận biết hóa chất bằng cách ngửi hóa chất.
C. Mang đồ ăn vào phòng thực hành.
D. Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của bàn bè trong lớp.
Câu 18: Rơi tự do có quỹ đạo là một đường
A. thẳng.
B. zigzag.
C. tròn.
D. cong.
Câu 19: Một chiếc xe chạy trên đoạn đường 40 km mất 0,5 h. Tốc độ trung bình của chiếc xe đó là

A. 39,5 km/h.
B. 20 km/h.
C. 80 km/h.
D. 40,5 km/h.

Câu 20: Khi có sự cố chập cháy dây điện trong khi làm thí nghiệm ở phòng thực hành, điều ta cần làm trước tiên là

A. thoát ra ngoài.

B. ngắt nguồn điện.
C. dùng nước để dập tắt đám cháy.

D. dùng CO2 để dập đám cháy nếu chẳng may lửa cháy vào quần áo.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
     Bài 1 ( 2 điểm): Một ô tô đang chạy với vận tốc 72 km/h gặp vật cản thì phải hãm phanh, khi ô tô hãm phanh có gia tốc có độ lớn 3 m/s2.

     a) Tính thời gian kể từ lúc xe hãm phanh đến lúc dừng lại?

     b) Khi ô tô đang chạy với vận tốc là 72 km/h thì phải hãm phanh cách vật cản là bao nhiêu mét để không đâm vào vật cản?

	     Bài 2 ( 3 điểm): Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển - thời gian ( Hình vẽ)

     a) Hãy mô tả chuyển động của vật.

     b) Xác định quãng đường đi được và độ dịch chuyển của vật trong các khoảng thời gian: 

     - Từ 0 đến 250 s. 

     - Từ 250 s đến 300 s.

    c) Tính vận tốc của vật trong 250 giây đầu. 
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